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Đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Quốc hội 
Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã có Báo cáo số 570/BC-CP ngày 19/10/2023 về báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Dưới đây xin tóm tắt những nội dung chủ yếu của Báo cáo như sau:
I. ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Một số kết quả chủ yếu đạt được

1.1. Về phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn, triển khai Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội, trên cơ sở tổng mức vốn 2,87 triệu tỷ đồng
 và các nguyên tắc, tiêu chí được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đạt khoảng 90% tổng mức vốn được Quốc hội cho phép phân bổ (2,72 triệu tỷ đồng). Số vốn còn lại là 190.049,202 tỷ đồng, trong đó vốn NSTW là 53.749,202 tỷ đồng đã chuyển về dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Quốc hội cho phép Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục hoàn thiện thủ tục, phê duyệt chủ trương đầu tư; vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 137.000 tỷ đồng. 

Tổng kế hoạch đầu tư công hằng năm (từ năm 2021 đến năm 2023) được Quốc hội quyết nghị đạt 59% tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên số vốn NSTW đạt 52,2% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tạo áp lực rất lớn trong cân đối ngân sách năm 2024, 2025. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi NSNN trong 03 năm 2021-2023 chiếm 28,4%
; tỷ trọng vốn đầu tư công trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội trung bình 02 năm 2021, 2022 đạt 16,4%
.

1.2. Cơ cấu vốn đầu tư công dịch chuyển gắn với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy cơ cơ cấu lại các ngành, vùng lãnh thổ bảo đảm tương quan hợp lý giữa phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội, giữa các ngành, lĩnh vực, các địa phương, vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn khác
. Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP tăng
, quy mô vốn đầu tư từ nguồn NSNN tăng qua các năm
. 

 1.3. Hiệu quả đầu tư toàn nền kinh tế tăng lên, việc sử dụng vốn đầu tư xã hội nói chung, và vốn đầu tư công nói riêng được cải thiện. Tỷ lệ các dự án sử dụng vốn NSTW đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng đạt 52% tổng số dự án trong giai đoạn 2021-2025. Hệ số ICOR năm 2022 giảm mạnh so với năm 2021 (từ 15,57 năm 2021 xuống còn 5,13 năm 2022), xấp xỉ bằng các năm 2018, 2019 trước khi đại dịch xảy ra. 

1.4. Đầu tư công đã phát huy vai trò dẫn dắt, là vốn mồi để thu hút các nguồn lực đầu tư từ các khu vực kinh tế ngoài nhà nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trung bình 02 năm 2021 và 2022 đạt 93,56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và trong 09 tháng đầu năm 2023 giải ngân đạt 51,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2022 (46,7%), về số tuyệt đối cao hơn 110 nghìn tỷ đồng. Trong giai đoạn 2021-2022, có 24 dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư đang triển khai
 chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, các dự án còn lại thuộc lĩnh vực xử lý rác thải, cung cấp nước sạch, y tế. Thông qua các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; dự kiến huy động được 96.939 tỷ đồng vốn đầu tư tư nhân.

1.5. Khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH 5 năm. Tổng số dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn NSTW là 4.533 dự án
, số dự án khởi công mới 2.272 dự án, giảm một nửa so với giai đoạn 2016-2020. Có 9 dự án quan trọng quốc gia, 3.563 dự án nhóm A, nhóm B (trong đó có 102 dự án trọng điểm, liên vùng). Tập trung đầu tư, bố trí đủ vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm tạo sự lan tỏa lớn
.

1.6. Thể chế về đầu tư công tiếp tục được sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn đặt ra và tạo khung pháp lý cho những vấn đề mới, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung 09 Luật; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 09 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 09 địa phương
 nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII “ưu tiên cho liên kết và phát triển vùng, ưu tiên tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm”; chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 “xây dựng cơ chế, chính sách quản lý tài chính, ngân sách đặc thù đối với một số địa phương có điều kiện, đặc biệt là các đô thị lớn nhằm huy động các nguồn thu, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”. Chính phủ ban hành theo thẩm quyền các Nghị định hướng dẫn về hoạt động đầu tư công
, tiếp tục triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đầu tư công để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải phóng nguồn lực. 

1.7. Năng lực hầu hết của các ngành sản xuất, dịch vụ và kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được nâng lên, góp phần đáng kể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đã hoàn thành đưa vào khai thác 659  km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc đưa vào khai thác đến nay là 1.822 km; toàn quốc có 82 cảng cá đang hoạt động, đạt 65% so với quy hoạch; nhiều bệnh viện tuyến trung ương và địa phương đã được nâng cấp đáp ứng nhu cầu khám bệnh ngày càng cao của người dân, tỷ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân đến hết năm 2022 của cả nước đạt 31 giường, trong đó 28,7 giường bệnh công lập; bảo đảm bố trí vốn cho các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 
1.8. Kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công được tăng cường, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công. Số dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư giảm so với giai đoạn 2016-2020, hầu hết các bộ, cơ quan trung ương và địa phương kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và quy định của pháp luật. Phân bổ vốn đã tuân thủ thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định Luật Đầu tư công
, thu hồi toàn bộ vốn NSTW đã ứng trước thuộc trách nhiệm của trung ương nhưng chưa thu hồi
.

Bên cạnh đó, công tác theo dõi, giám sát, đánh giá, thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư công. 

2. Một số khó khăn, hạn chế

2.1. Việc ban hành chính sách, văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án đầu tư công trong một số trường hợp còn chậm, gây khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện.

2.2. Phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tuy đã có bước cải thiện nhưng vẫn chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án và hiệu quả sử dụng vốn.
 
2.3. Việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công hằng năm cho các nhiệm vụ, dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có nơi còn chậm và thực hiện nhiều lần trong năm. Hầu hết các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không phân bổ hết kế hoạch theo đúng thời gian quy định và không phân bổ hết kế hoạch được giao
. Tình trạng đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch có xu hướng tăng so với năm 2020, 2021, nhất là vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. 

2.4. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại một số nơi, một số thời điểm còn lúng túng, bị động, hiệu quả chưa cao. Các cấp, các ngành và người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa thực sự vào cuộc, chưa tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của các dự án đã và đang triển khai. Xuất hiện tình trạng một số địa phương e ngại trong việc xử lý các thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư... gây ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Năng lực của Ban Quản lý dự án, cán bộ chuyên môn làm công tác đầu tư tại các cấp, nhất là cấp huyện, xã còn hạn chế. 

2.5. Chất lượng chuẩn bị dự án còn thấp, công tác khảo sát, thiết kế dự án chưa tốt dẫn tới nhiều dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư nhưng vẫn chưa đủ điều kiện giải ngân vì vướng mắc về quy hoạch, địa điểm, đất đai, giải phóng mặt bằng, dẫn tới phải điều chỉnh đơn giá, dự toán làm thay đổi hoặc điều chỉnh lại dự án.

2.6. Khó khăn trong giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết kịp thời, thủ tục đấu thầu kéo dài, giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng tăng, khan hiếm, thiếu nguyên vật liệu, đất đắp nền. 

3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

Trong Báo cáo đầy đủ đã phân tích các nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan cũng như bài học kinh nghiệm rút ra trong 3 năm triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Chi tiết xin xem tại Báo cáo đầy đủ).

II. ĐÁNH GIÁ HƠN 02 NĂM CÒN LẠI CỦA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Khả năng cân đối vốn 02 năm 2024, 2025 
1.1. Về nguồn vốn NSTW

Do kế hoạch vốn năm sau cơ bản tương đương với năm trước nên đã dẫn tới khả năng không bố trí đủ vốn NSTW theo Kế hoạch trung hạn. Với dự kiến kế hoạch 2024 là 225 nghìn tỷ đồng, lũy kế bố trí 4 năm từ 2021 đến 2024 đạt 61,7% tổng kế hoạch đầu tư vốn NSTW được Quốc hội cho phép phân bổ
. Như vậy, dự kiến có khoảng 376 dự án của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn hằng năm sẽ chuyển tiếp thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030.

1.2. Về nguồn vốn trong cân đối NSĐP: nhiều địa phương có số thu ngân sách khá tốt, dẫn tới giao dự toán chi đầu tư hằng năm nguồn NSĐP đạt cao, có 07 địa phương lũy kế vốn bố trí 2021-2023 vượt so với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
; 18 địa phương lũy kế vốn bố trí 2021-2023 đạt 70-90% so với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
. Như vậy, vốn NSĐP bố trí hằng năm khả năng vượt lớn so với Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội quyết định (1.370 nghìn tỷ đồng). Theo quy định tại  khoản 6 Điều 7 Nghị quyết số 29/2021/QH15
, nguồn vốn trong cân đối NSĐP được tính trên khả năng thu của NSĐP, nên việc phân bổ thêm cho các địa phương tại thời điểm này là không cần thiết, do đó không thực hiện phân bổ 137 nghìn tỷ đồng vốn NSĐP còn lại, thực hiện tổng kết vào cuối Kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2. Giải pháp triển khai thực hiện

2.1. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế, trọng tâm là bảo đảm nguồn lực NSNN bố trí kế hoạch năm 2024, 2025 đáp ứng nhu cầu còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2.2. Rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả đầu tư công.

2.3. Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án. Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 làm căn cứ để triển khai kế hoạch đầu tư hằng năm. 

2.4. Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án quy mô lớn, trọng điểm.

2.5. Kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.
2.6. Nâng cao vai trò của người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành gắn với kiểm soát quyền lực nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

2.7. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

III. MỘT SỐ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN QUỐC HỘI

Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về các nội dung:
 1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm gần 3 năm thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
2. Quan điểm, định hướng, giải pháp trong thực hiện trong hơn 2 năm còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Trên đây là nội dung Báo cáo tóm tắt về đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chính phủ kính báo cáo Quốc hội./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, KTTH.
	 TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Đã ký)
  Nguyễn Chí Dũng


� Bao gồm 1.500 nghìn tỷ đồng vốn NSTW và 1.370 nghìn tỷ đồng vốn NSĐP.


� Mục tiêu khoảng 28%, phấn đấu khoảng 29% tổng chi NSNN.


� Mục tiêu khoảng 16 - 17% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.


� So với giai đoạn 2016-2020, vốn đầu tư cho địa phương tăng 15%


� Năm 2021 là 34,16%, năm 2022 là 33,85%. 


� Năm 2023 tăng khoảng 23% so với năm 2022, năm 2022 tăng 16% so với năm 2021.


� Trong đó 01 dự án đã có kết quả lựa chọn nhà đầu tư, 01 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, 01 dự án đã được phê duyệt dự án và 07 dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư); 09 Dự án đang được tổ chức lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và 05 dự án đang được các địa phương nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo phương thức đối tác công tư


� Không bao gồm dự án thu hồi vốn ứng trước theo Kết luận số 142-KL/TW ngày 20/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương.


� Như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường ven biển, đường vành đai 3, 4 của khu vực động lực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long, tuyến nối Tây Nguyên với Nam Trung Bộ, khu vực miền núi phía Bắc, tuyến đường ven biển, hành lang kinh tế Đông - Tây;... 


� Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Cần Thơ.


� Các Nghị định: hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; trình tự thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Sửa đổi các nội dung vướng mắc về các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, thủ tục cho vay lại... các dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. 


� Khoản 4 Điều 101 Luật Đầu tư công quy định Chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015.


�Bao gồm 46.162,125 tỷ đồng đã bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 và đang tiếp tục rà soát, thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước chưa bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 93/2023/QH15 của Quốc hội.


� Đến nay vẫn còn khoảng trên 53 nghìn tỷ đồng vốn NSTW chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ do chưa xác định được nhiệm vụ, dự án cụ thể hoặc chưa hoàn thiện được thủ tục đầu tư để phân bổ và Quốc hội đã chuyển về dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.


� Năm 2021 là 22.563,655 tỷ đồng, chiếm 4,9%  kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, năm 2022 là 28.668,563 tỷ đồng, bằng 4,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.


� 1.350 nghìn tỷ đồng


� Bao gồm: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước


� Lào Cai, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thành phố Đà Nẵng, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu. 


� Khoản 6 Điều 7 Nghị quyết số 29/2021/QH15 quy định: Đối với vốn cân đối NSĐP, các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm nguồn vốn trong cân đối NSĐP trên cơ sở khả năng thu thực tế, bảo đảm không tăng mức bội chi của NSĐP hằng năm.






